
 

 

 

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ NỘI ĐỊA 

(Áp dụng từ ngày 01/07/2017) 

  

TT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU 

1 THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 

1.1 Phí phát hành thẻ    

1.1.1 Thẻ chuẩn 55.000 VND   

1.1.2 Thẻ vàng 88.000 VND   

1.2 Phí phát hành thẻ nhanh 110.000VND   

1.3 Phí phát hành lại thẻ     

1.3.1 Phát hành lại do lỗi kỹ thuật Miễn phí   

1.3.2 Phát hành lại do khách hàng yêu cầu     

1.3.2.1 Thẻ chuẩn 55.000 VND   

1.3.2.2 Thẻ vàng 88.000 VND   

1.4 Phí thường niên    

1.4.1 Thẻ chuẩn 66.000 VND   

1.4.2 Thẻ vàng 88.000 VND   

1.5 Phí giao dịch qua ATM   

1.5.1 Truy vấn số dư 
Tại ATM NCB Miễn phí   

Tại ATM khác 550 VND   

1.5.2 In sao kê 
Tại ATM NCB 550 VND   

Tại ATM khác 880 VND   

1.5.3 
Rút tiền mặt tại ATM 

NCB (*) 

Dưới 1.000.000VND 550 VND   

Từ 1.000.000VND đến 

3.000.000VND 
880 VND  

Trên 3.000.000VND 1.100 VND   

1.5.4 Rút tiền mặt tại ATM khác(*) 3.300 VND  

 

1.5.5 

Chuyển khoản cùng hệ 

thống NCB (*) 

Tại ATM NCB 1.100 VND   

Tại ATM khác  3.300 VND   

15.6 Chuyển khoản ngoài hệ thống NCB 9.900 VND   

    



1.6 Phí cấp lại mật khẩu (cấp lại mã PIN) 22.000 VND   

1.7 Phí thông báo mất, thất lạc thẻ Miễn phí   

1.8 Phí khiếu nại (nếu chủ thẻ sai) 55.000 VND   

1.9 Phí thay đổi hạn mức sử dụng 33.000 VND   

1.10 Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch   

1.10.1 Cùng hệ thống của NCB 11.000 VND   

1.10.2 Khác hệ thống của NCB 33.000 VND   

1.11 

Phí dịch vụ khác (các giao dịch phát sinh ngoài 

danh mục biểu phí từ mục 1.1 - 1.10 nêu trên đối với 

thẻ ghi nợ) 

33.000 VND   

2 THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA 

2.1 Phí phát hành thẻ Miễn phí   

2.2 Phí phát hành lại thẻ 

2.2.1 Phát hành lại do lỗi kỹ thuật Miễn phí   

2.2.2 Phát hành lại do khách hàng yêu cầu     

2.2.2.1 Thẻ chuẩn 50.000 VND   

2.2.2.2 Thẻ vàng 70.000 VND   

2.3 Phí phát hạnh lại thẻ nhanh   

2.3.1 Phát hành lại do lỗi kỹ thuật Miễn phí   

2.3.2 Phát hành lại do khách hàng yêu cầu     

2.3.2.1 Thẻ chuẩn 150.000 VND   

2.3.2.2 Thẻ vàng 300.000 VND   

2.4 Phí thường niên     

2.4.1 Thẻ chuẩn 200.000 VND   

2.4.2 Thẻ vàng 300.000 VND   

2.5 Phí tra cứu số dư Miễn phí   

2.6 Phí đổi mật khẩu (đổi mã PIN) Miễn phí   

2.7 Phí cấp lại mật khẩu (cấp lại mã PIN) 33.000 VND   

2.8 Phí thông báo mất, thất lạc thẻ Miễn phí   

2.9 Phí khiếu nại (nếu chủ thẻ sai) 
55.000 VND 

  

  

2.10 Phí cấp bản sao hóa đơn tại quầy giao dịch 22.000 VND   

2.11 
Phí cấp bản sao thông báo giao dịch/01 kỳ giao dịch 

(kỳ bill) 
22.000 VND   

2.12 
Phí gửi bản sao thông báo giao dịch qua đường bưu 

điện 
15.000 VND   



2.13 
Phí sao kê giao dịch gần 

nhất trên ATM 

Nội mạng Miễn phí   

Ngoại mang Miễn phí   

2.14 
Phí rút tiền mặt, ứng 

tiền mặt tại NCB 

Nội mạng 
4,00%/số tiền giao 

dịch 
33.000 VND 

Ngoại mang 
4,00%/số tiền giao 

dịch 
66.000 VND 

2.15 Phí thanh toán trễ hạn 
4,00%/số tiền chậm 

thanh toán 
110.000 VND 

2.16 Phí sử dụng vượt hạn mức 
4,00%/số tiền giao 

dịch 
55.000 VND 

2.17 Phí thay đổi hạn mức tín dụng 55.000 VND   

2.18 Phí thay đổi hạn mức sử dụng 55.000 VND   

2.19 Phí thay đổi hình thức đảm bảo sử dụng thẻ 55.000 VND   

2.20 

Phí dịch vụ khác (các giao dịch phát sinh ngoài 

danh muc biểu phí từ mục 12 -30 nêu trên đối với 

thẻ tín dụng nội địa 

33.000 VND   

 

Ghi chú: 

1. Biểu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các mục phí tại điểm 2.2; 2.3; 2.4 nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị 

gia tăng 

2. Phí phát hành nhanh chỉ áp dụng tại địa bàn Tp. HCM và Hà Nội 

3. Các khoản phí được thu theo từng giao dịch phát sinh và không được hoàn lại khi khách hàng có yêu cầu hủy giao dịch 

4. Biểu phí trên áp dụng cho thẻ chính và các thẻ phụ 

5.  (*): Không áp dụng đối với sản phẩm Thẻ trả lương Payroll, Thẻ trả lương NCB Payroll, sản phẩm Thẻ Woman debit, sản phẩm 

Thẻ NCB Saving debit. 

 


